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                      ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II - NĂM HỌC: 2023 - 2024
MÔN: NGỮ VĂN 6
                                                   Thời gian: 90 phút
I/ MA TRẬN:

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/ đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1


	Đọc hiểu
	- Văn bản nghị luận.

- Truyện ngắn.
	0
	3
	0
	2
	0
	2
	0
	0
	50

	2
	Viết


	- Trình bày ý kiến về một hiện tượng xã hội mà mình quan tâm.
- Kể lại một trải nghiệm của bản thân.
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	50

	Tổng
	0
	20
	0
	30
	0
	30
	0
	20
	100

	Tỉ lệ %
	20
	30
	30
	20
	

	Tỉ lệ chung
	50%
	50%
	


* Ghi chú: Phần viết có 01 câu bao hàm cả 4 cấp độ. Các cấp độ được thể hiện trong Hướng dẫn chấm.

II/ BẢNG ĐẶC TẢ:

Bảng đặc tả: Đề chính thức

	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc hiểu
	Truyện ngắn.
	Nhận biết:
- Nhận biết được đề tài. 
- Nhận biết được người kể chuyện ngôi thứ nhất và người kể chuyện ngôi thứ ba.
- Nhận biết được từ mượn.
Thông hiểu:
- Phân tích được đặc điểm nhân vật thể hiện qua hình dáng, cử chỉ, hành động, ngôn ngữ, ý nghĩ của nhân vật.

- Nêu công dụng của dấu ngoặc kép được sử dụng trong văn bản.
Vận dụng:
- Trình bày được bài học về cách nghĩ, cách ứng xử do văn bản gợi ra. 
- Chỉ ra được điểm giống và khác nhau giữa hai nhân vật trong hai văn bản.
	3TL
	2TL
	2TL
	

	2
	Viết
	Trình bày ý kiến về một hiện tượng xã hội mà mình quan tâm.
	Nhận biết:  

Thông hiểu: 

Vận dụng: 

Vận dụng cao: 

Viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng mà mình quan tâm. Nêu được vấn đề và suy nghĩ của người viết, đưa ra được lí lẽ và bằng chứng để làm sáng tỏ cho ý kiến của mình.
	1*


	1*


	1*


	1TL*



	Tổng
	
	3TL
	2TL
	2 TL
	1TL

	Tỉ lệ %
	
	20
	30
	30
	20

	Tỉ lệ chung
	
	50%
	50%


* Ghi chú: Phần viết có 01 câu bao hàm cả 4 cấp độ. Các cấp độ được thể hiện trong Hướng dẫn chấm.
Bảng đặc tả: Đề dự bị
	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc hiểu
	Văn nghị luận
	Nhận biết:

- Nhận biết được thể loại, các ý kiến, lí lẽ, bằng chứng trong văn bản.

- Nhận ra được các thành phần của câu.
Thông hiểu:

- Chỉ ra được mối liên hệ giữa các ý kiến, lí lẽ, bằng chứng.

- Giải thích được nghĩa thành ngữ thông dụng.

Vận dụng:

- Rút ra được những bài học về cách nghĩ, cách ứng xử từ nội dung văn bản.

- Thể hiện được sự đồng tình / không đồng tình/ đồng tình một phần với những vấn đề được đặt ra trong văn bản.
	3TL
	2TL
	2TL
	

	2
	Viết
	Trình bày ý kiến về một hiện tượng xã hội mà mình quan tâm.
	Nhận biết:  

Thông hiểu: 

Vận dụng: 

Vận dụng cao: 

Viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng mà mình quan tâm. Nêu được vấn đề và suy nghĩ của người viết, đưa ra được lí lẽ và bằng chứng để làm sáng tỏ cho ý kiến của mình.
	1*


	1*

                                                                                                                                                                                                                                                                     
	1*


	1TL*



	Tổng
	
	3TL
	2TL
	2 TL
	1TL

	Tỉ lệ %
	
	20
	30
	30
	20

	Tỉ lệ chung
	
	50%
	50%


* Ghi chú: Phần viết có 01 câu bao hàm cả 4 cấp độ. Các cấp độ được thể hiện trong Hướng dẫn chấm.
III/ ĐỀ KIỂM TRA: 

	ĐỀ CHÍNH THỨC  


   KIỂM TRA HỌC KÌ II - NĂM HỌC: 2023-2024

                           MÔN: NGỮ VĂN 6
                                       Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
I. ĐỌC HIỂU (5.0 điểm)

Đọc phần trích sau:
[...] Chả là cách đây năm hôm, trong trận bóng giao hữu giữa lớp tôi và lớp thằng Nghi nhân dịp kết thúc năm học, khi nhận được đường chuyền của thằng Phước, tôi lướt xuống sút vào gôn đội nó một quả  tuyệt đẹp thì nó la toáng lên bảo tôi việt vị. Rõ ràng khi tôi nhận bóng thì trước mặt tôi còn đến hai hậu vệ của đội nó, vậy mà thằng Nghi cứ khăng khăng không công nhận bàn thắng của tôi. Ức nhất là lúc đó tôi đang bị dẫn một bàn. Thế là hai bên bỏ mặc trái bóng nằm lăn lóc trên sân, xúm lại cãi cọ. Rốt cuộc, không ai chịu ai, hai bên gom mũ áo, giày dép hậm hực ra về. 
Đã vậy, trước khi bỏ đi, thằng Nghi còn nhe răng trêu tôi:
- Lần sau đừng “ăn cắp trứng gà” nữa nghen!
Ý nó bảo tôi giỏi tài nấp sẵn ở sân đối phương để rình cơ hội ghi bàn “bất hợp pháp”.
Trong khi bọn tôi giận tím mặt thì phe thằng Nghi cười lên hô hố.
- “Được rồi nếu mày muốn gây sự, ông sẽ cho mày biết tay!”. Tôi lẩm bẩm trong miệng và tiếp tục đi tìm “vũ khí”. Tôi lục lọi ngăn kéo của chị Hiền. Ngăn kéo của chị Hiền chỉ toàn là bánh kẹo và trái cây, chẳng có thứ nào có thể dùng để đánh nhau cả. Chẳng lẽ lại dùng trái cây để chọi địch thủ! Cuối cùng tôi tìm thấy “vũ khí” trong hộp đồ nghề của anh Nghĩa.
[...] Tôi mới cầm tờ nhám lên thì thằng Phước tới. [...] Tôi nói:
- Chiều nay mày có đi đánh nhau với tao không?
Phước tỏ vẻ đắn đo:
- Đánh nhau ấy à?
Tôi khích:
- Chẳng lẽ mày sợ thằng Nghi! Chính nó đã ăn gian trận bóng hôm nọ, lại còn chọc tức tụi mình nữa! Bỏ qua sao được!
Phước bị tôi khích tướng bèn gật đầu:
- Đánh thì đánh! Tao mà sợ nó!
- Nhưng đi đánh nhau phải có vũ khí! – Tôi lên giọng đàn anh. – Mày có vũ khí
không? [...]
- À, tao có cái ná thun, được không mày?
Tôi gật gù:
- Giàn thun chỉ để đánh nhau với trẻ con thôi! Nhưng mà thôi, cũng được! Thế chiều nay mày nấp trong bụi cây ở ngã tư [...]
Khi thấy bóng thằng Nghi xuất hiện từ xa, tôi bước ra đứng chặn giữa đường.
Thấy tôi, Nghi reo lên:
- Ủa, mày đi đâu đó? Tao đang đi tìm mày nè.
Chết cha! Vậy là nó đã chuẩn bị rồi! Chẳng biết nó đem theo vũ khí gì? Tôi thót

bụng, hỏi:
- Mày tìm tao chi vậy?
Nghi thò tay vào túi quần. Thấy vậy, tôi cũng cho tay vào túi quần nắm chặt cái

kềm, sẵn sàng đối phó.
Té ra “vũ khí” của Nghi là một cuốn sách nhỏ. Nó đưa sách cho tôi:
- Đây là cuốn luật bóng đá của anh tao. Cho mày mượn đọc để mai mốt đá bóng mình khỏi cãi nhau nữa! Trong đó có ghi rõ luật việt vị đó!
Tôi đang ngơ ngác thì Nghi lấy trong túi áo ra mấy tờ giấy, huơ lên:
- Đi xem phim không?
- Vé xem phim hả?
- Ừ, bạn chị tao cho ba vé, chị tao không đi nên cho tao. Phim “Trộm mắt phật” hay lắm nghen mày. [...]
Nắng chiều hắt bóng ba đứa xuống mặt đường thành một khối giống như người khổng lồ trong truyện cổ [...].

(Trích Điều không tính trước – Nguyễn Nhật Ánh)
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1 (0.5 điểm). Nêu đề tài của phần trích trên.

Câu 2 (0.5 điểm). Phần trích trên được kể theo ngôi thứ mấy?
Câu 3 (0.5 điểm). Xác định từ mượn trong câu: Chẳng lẽ lại dùng trái cây để chọi địch thủ!
Câu 4 (0.5 điểm). Nêu tác dụng của dấu ngoặc kép trong câu sau: Lần sau đừng “ăn cắp trứng gà” nữa nghen!
Câu 5 (1.0 điểm). Em có nhận xét như thế nào về tính cách của hai nhân vật: Nghi và nhân vật “tôi” trong phần trích trên?
Câu 6 (1.0 điểm). Qua nhân vật Nghi và nhân vật “tôi” trong phần trích trên, em rút ra được bài học gì trong cách cư xử với bạn bè xung quanh?
Câu 7 (1.0 điểm). Chỉ ra điểm giống và khác nhau giữa nhân vật “tôi” trong phần trích và nhân vật Bum trong văn bản “Con muốn làm một cái cây” của tác giả Võ Thu Hương.

II. VIẾT (5.0 điểm)

Đề bài: Hãy viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng trong đời sống mà em quan tâm. (Trò chơi điện tử, bảo vệ môi trường…)








Hết.
	ĐỀ DỰ BỊ  


 
  KIỂM TRA HỌC KÌ II - NĂM HỌC: 2023-2024

                         
  MÔN: NGỮ VĂN 6
                                       Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
I. ĐỌC HIỂU (5.0 điểm)

Đọc phần trích sau: 

 
(1) “Mẹ tôi không phải là không có lí khi đòi hỏi tôi phải lấy người khác làm chuẩn mực để noi theo. Trên đời, mọi người giống nhau nhiều điều lắm. Ai chẳng muốn mình thông minh giỏi giang? Ai chẳng muốn được tin yêu, tôn trọng? Ai chẳng muốn thành đạt? Thành công của người này có thể là niềm ao ước của người kia. Vì lẽ đó, xưa nay, không ít người tự vượt lên chính mình nhờ noi gương những cá nhân xuất chúng. Mẹ muốn tôi giống người khác, thì “người khác” đó trong hình dung của mẹ nhất định phải là người hoàn hảo, mười phân vẹn mười.

[…]
(2) Tôi muốn trở lại với dòng hồi ức được khai mở ở đầu bài. Dù có ý định tốt đẹp, những người thân yêu của ta đôi lúc cũng không hẳn đúng khi ngăn cản, không để ta được sống với con người thực của mình. Ai cũng cần hoà nhập, nhưng sự hoà nhập có nhiều lối chứ không phải một. Mỗi người phải được tôn trọng, với tất cả những cái khác biệt vốn có. Sự độc đáo của từng cá nhân làm cho tập thể trở nên phong phú. Nếu chỉ ao ước được giống người khác, thì làm sao ta có hi vọng đóng góp cho tập thể, cho cộng đồng một cái gì đó của chính mình? Đòi hỏi chung sức chung lòng không có nghĩa là gạt bỏ cái riêng của từng người.
(3) Càng lớn tôi càng hiểu nỗi lòng, mong ước của mẹ hơn. Tôi không còn cái cảm giác khó chịu nữa bởi đã nhận thức được rằng, những lời trách cứ mẹ dành cho tôi cũng có thể là câu mà bao người mẹ hiền trên đời đã nói với con. Tôi muốn đổi nội dung câu nói “Xem người ta kìa!” thành một lời khích lệ: Người ta đã khác, đã hay như thế, sao mình lại không khác, không hay theo cách của mình? Biết hoà đồng, gần gũi với mọi người, nhưng phải biết giữ gìn cái riêng và tôn trọng sự khác biệt. Chẳng phải vậy sao?”

 (Trích Xem người ta kìa!, Lạc Thanh, Ngữ văn 7, tập 2, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống, trang 54-55)
Thực hiện các yêu cầu:

Câu 1 (0.5 điểm). Phần trích trên được viết theo thể loại nào?

Câu 2 (0.5 điểm). Chỉ ra một ý kiến của người viết trong đoạn trích (1).
Câu 3 (0.5 điểm). Xác định trạng ngữ trong câu sau: Trên đời, mọi người giống nhau nhiều điều lắm.
Câu 4 (1.0 điểm). Xác định và giải thích nghĩa của thành ngữ trong câu: Mẹ muốn tôi giống người khác, thì “người khác” đó trong hình dung của mẹ nhất định phải là người hoàn hảo, mười phân vẹn mười. 
Câu 5 (0.5 điểm). Theo em, tác giả đưa ra bằng chứng trong đoạn trích (2) để làm gì? 
Câu 6 (1.0 điểm). Em có đồng ý với quan điểm “Biết hoà đồng, gần gũi với mọi người, nhưng phải biết giữ gìn cái riêng và tôn trọng sự khác biệt” không? Vì sao?
Câu 7 (1.0 điểm). Từ phần trích trên, tác giả muốn gửi đến chúng ta thông điệp gì? Em cần làm gì trước thông điệp ấy?

II. VIẾT (5.0 điểm)

Đề bài: Hãy viết bài văn trình bày suy nghĩ của em về một hiện tượng đời sống mà em quan tâm (Bạo lực học đường, trò chơi điện tử, ô nhiễm môi trường,…).    

Hết.

IV/ HƯỚNG DẪN CHẤM:

Hướng dẫn chấm - Đề chính thức

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	5,0

	
	1
	Đề tài: Kỉ niệm tuổi thơ.
	0,5

	
	2
	Ngôi kể: Ngôi thứ nhất
	0,5

	
	3
	Từ mượn: địch thủ.
	0,5

	
	4
	Tác dụng của dấu ngoặc kép: đánh dấu từ không hiểu theo nghĩa thông thường.
	0,5

	
	5
	Tính cách của hai nhân vật: trái ngược nhau. 

- Nhân vật “tôi”: hồn nhiên, có trách nhiệm, ứng xử linh hoạt nhưng nóng nảy, bồng bột, thiếu suy nghĩ. 

- Nhân vật Nghi: Lém lỉnh, thông minh, suy nghĩ chín chắn thuyết phục.
	0,5
0,25

0,25

	
	6
	Gợi ý: 

- Không dùng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn;
- Không được lôi kéo, rủ rê bạn bè làm những điều sai trái;
- Giảng giải cho nhau những điều chưa biết trong cuộc

sống;
- Sẵn sàng chia sẻ, cảm thông cho nhau…
* Lưu ý: GV linh động theo cách diễn đạt của học sinh miễn sao hợp lí.
	0,25

0,25

0,25

0,25

	
	7
	Nhân vật “tôi” và Bum:
- Giống nhau: Đều ở lứa tuổi thiếu nhi, đều rất hồn nhiên, và hiếu động, sau khi có sự việc bất ngờ xẩy ra đều có những thay đổi về suy nghĩ, nhận thức.

- Khác nhau:

+ Bum: Sau khi xa ông nội, ngôi nhà cũ, xa cây ổi trở nên buồn, cô đơn. Bum có một tâm hồn nhạy cảm.

+ “Tôi”: Là người có trách nhiệm với bạn bè, đồng đội, ứng xử linh hoạt nhưng nông nổi.
	0,5

0,25

0,25

	II
	
	VIẾT
	5,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận: Mở bài, thân bài, kết bài.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: Hiện tượng mà mình quan tâm trong cuộc sống.
	0,25

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm

HS có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần trình bày rõ ràng ý kiến về hiện tượng cần bàn luận, vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và bằng chứng; đảm bảo các yêu cầu sau:

Mở bài

(0,5 đ)

- Dẫn dắt vào vấn đề cần bàn luận.

- Nêu được cụ thể vấn đề cần bàn luận..
Thân bài

(2,5 đ)
- Thể hiện rõ ràng ý kiến về hiện tượng.

- Đưa ra được ít nhất hai lí lẽ cụ thể để lí giải cho ý kiến của người viết. 

- Đưa ra được bằng chứng thuyết phục để củng cố cho lí lẽ.

- Các lí lẽ, bằng chứng được sắp xếp theo trình tự hợp lí.

- Người viết có thể sử dụng các từ ngữ để giúp người đọc nhận ra mạch lập luận.
Kết bài

(0,5 đ)

- Khẳng định lại ý kiến của mình. 

- Đề xuất được những giải pháp.

	0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

	
	
	 d. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,5

	
	
	e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,5


Hết.
Hướng dẫn chấm - Đề dự bị

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	5,0

	
	1
	Thể loại: Văn nghị luận.
	0,5

	
	2
	Ý kiến của người viết ở đoạn trích (1):

-  Mẹ tôi không phải là không có lí khi đòi hỏi tôi phải lấy người khác làm chuẩn mực để noi theo.

- Vì lẽ đó, xưa nay, không ít người tự vượt lên chính mình nhờ noi gương những cá nhân xuất chúng.

- Mẹ muốn tôi giống người khác, thì “người khác” đó trong hình dung của mẹ nhất định phải là người hoàn hảo, mười phân vẹn mười.

* Lưu ý: GV linh động khi HS chọn 1 trong các ý kiến trên.
	0,5



	
	3
	Trạng ngữ trong câu: Trên đời.
	0,5

	
	4
	- Thành ngữ:  “Mười phân vẹn mười.”

- Giải nghĩa: Toàn vẹn, không có khiếm khuyết.
	0,5

0,5

	
	5
	Đoạn văn (2) tác giả đưa ra bằng chứng để làm sáng rõ vấn đề, chứng minh cho lí lẽ của mình là có cơ sở, khẳng định sự độc đáo của cá nhân làm cho tập thể thêm phong phú.
	0,5

	
	6
	Gợi ý: 

- HS trả lời hoàn toàn đồng ý với quan điểm này.

- Vì: 

+ Trong cuộc sống, mỗi người luôn cần học hỏi, hòa đồng, gần gũi, thân thiện với mọi người. Điều này sẽ giúp chúng ta học tập, làm việc,  hòa đồng với tập thể để cùng phát triển.

+ Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần học cách giữ lại và trân trọng giá trị riêng của bản thân. Nhờ vậy, ta sẽ vừa hòa nhập được với cuộc sống mà vẫn giữ gìn được giá trị riêng của mình. Tôn trọng sự khác biệt và tôn trọng chính bản thân sẽ là chìa khóa để đưa chúng ta đến với thành công và hạnh phúc.

* Lưu ý: GV linh động theo cách diễn đạt của học sinh miễn sao hợp lí.
	0,25

0,5

0,25

	
	7
	* Thông điệp mà tác giả muốn gửi đến: Mỗi chúng ta cần biết hòa đồng, gần gũi mọi người, nhưng cũng phải biết giữ lấy cái riêng và tôn trọng sự khác biệt.
* HS liên hệ: Trong cuộc sống để có sự thành công và hạnh phúc chúng ta cần:

- Luôn sống hòa đồng, gần gũi với mọi người, tích cực tham gia các hoạt động tập thể.

· Luôn giữ được cái riêng của mình và tôn trọng sự khác biệt của người khác.
	0,5

0,25

0,25

	II
	
	VIẾT
	5,0

	
	
	Hướng dẫn chấm như đề chính thức
	


Hết.

